PHỤ LỤC

CÁCH THỨC XỬ LÝ, CẬP NHẬT DANH MỤC TỘI DANH
(Kèm theo Công văn số 277//TTLLTPQG-CSDL ngày 06 /4/2015)               
Thời gian đầu khi áp dụng Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp, danh mục tội danh được sử dụng tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các Sở Tư pháp có một số hạn chế, bất cập như: tội danh sai lỗi chính tả, trùng tội danh, viết tắt, không chính xác theo Bộ Luật Hình sự, tội danh chưa được chuẩn hóa do dữ liệu được lập, cập nhật trên Phần mềm khác.... Vì vậy, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin thực hiện rà soát, kiểm tra để chuẩn hóa Danh mục tội danh chính thức.
 Một số ví dụ tội danh được chuẩn hóa:

	TT
	Tội danh gốc
	Tội danh chuẩn hóa
	Ghi chú

	
	Mã
	Tên tội danh
	Mã
	Tên tội danh
	

	1
	134x
	Bắt cóc nhằm chiếm đoạt TSCD
	134x
	Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản công dân
	Sửa tên tội danh do viết tắt

	2
	198
	Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý
	198a
	Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
	 Xóa 1 tội do có 2 tội trùng nhau và sửa lỗi chính tả

	
	198a
	Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
	
	
	

	3
	309
	Mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác khai báo giám định, cung cấp tài liệu sai sự thật
	309
	Mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật
	Sửa tên tội danh do không chính xác theo BLHS


1. Cách thức xử lý, cập nhật tội danh được cập nhật trước thời điểm áp dụng danh mục tội danh chính thức
Các bước đồng bộ tội danh đối với bản Lý lịch tư pháp được lập, cập nhật trước thời điểm áp dụng Danh mục tội danh chính thức:
- Bước 1: Vào Danh sách bản án, chọn “Trạng thái tội danh” là “Có tác động” để tìm kiếm những bản án có tội danh bị tác động (tội danh bị sửa tên hoặc xóa trong quá trình chuẩn hóa danh mục tội danh). [image: image1.png]



- Bước 2: Chọn bản án cần thực hiện chuẩn hóa, kiểm tra và chỉnh sửa tội danh trong ô nhập tội danh theo danh mục (Phần mềm hỗ trợ tạo gợi ý cho tội danh đã nhập nếu tội danh gợi ý trong ô nhập theo danh mục chưa đúng).

- Bước 3: Tích chọn vào ô “Thay thế cho tội danh gốc” để tội danh trong ô nhập “Danh sách tội danh” thay thế cho tội danh hiển thị trong ô “Tội danh gốc” (ô Tội danh gốc là tội danh đã được nhập trước đó được Phần mềm gán vào để Sở Tư pháp tiện so sánh)
- Bước 4: Ấn “Lưu” để hoàn thành tác vụ.

Ví dụ:
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“Tội danh gốc” tại ví dụ nêu trên là tội danh Sở Tư pháp đã cập nhật trước đó là “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt TSCD” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý”, tại cột Danh sách tội danh có tạo gợi ý tội danh được chuẩn hóa là “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản công dân” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, Sở Tư pháp kiểm tra tính chính xác của tội danh, nếu đúng sẽ tích chọn vào ô “Thay thế cho tội danh gốc”, thực hiện “Lưu” để hoàn thành tác vụ. 

Trường hợp tội danh gợi ý ở Danh sách tội danh không đúng, Sở Tư pháp tích vào dấu gạch chéo, thực hiện gõ ký tự gợi ý trên danh mục để tìm kiếm tội danh chính xác, sau khi chọn đúng tội danh sẽ tích chọn vào ô “Thay thế cho tội danh gốc”, thực hiện “Lưu” để hoàn thành tác vụ.

Lưu ý: Trường hợp người dùng không xác định được tội danh thay thế trong ô nhập Danh sách tội danh thì không tích vào ô tích chọn “Thay thế cho tội danh gốc”. Việc chuẩn hóa sẽ tiếp tục được thực hiện khi người dùng đã xác định được tội danh chính xác để thay thế.

Hướng dẫn chi tiết cách thức cập nhật và thay thế danh mục tội danh sẽ được đăng tải tại mục “Hướng dẫn sử dụng” trên Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp phiên bản dùng chung cho các Sở Tư pháp.

Mọi thắc mắc về cách thức sử dụng, xin liên hệ số điện thoại : 04.62739716  (đ/c Đỗ Thị Hảo – Cục Công nghệ thông tin).
2. Cách thức xử lý đối với tội danh trong các bản Lý lịch tư pháp được chuyển đổi từ Phần mềm do Sở Tư pháp tự viết hoặc trong file Excel khi chuyển đổi sang Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp
Do trước khi sử dụng Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp, một số Sở Tư pháp đã lập Lý lịch tư pháp trên cơ sở Phần mềm do Sở Tư pháp tự viết hoặc tạo lập trên Phần mềm Word, Excel, do đó phần tội danh được nhập tự do (không theo danh mục). Đối với phần dữ liệu này, tội danh được nhập tự do không theo cấu trúc, do đó Phần mềm không thể thực hiện tự động tạo gợi ý tội danh trong ô nhập “Danh sách tội danh” mà ô nhập “Danh sách tội danh” được để trống. Để thực hiện chuẩn hóa tội danh, người sử dụng thực hiện chọn tội danh từ danh mục tội danh đã chuẩn hóa, các bước thực hiện như sau:
- Bước 1: Vào danh sách bản án, chọn bản án là dữ liệu chuyển đổi (Tình trạng tội danh: Dữ liệu chuyển đổi);

- Bước 2: Bấm nút sửa bản án, phần nhập tội danh trong bản án được hiển thị như sau:
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- Bước 3: Kiểm tra và chọn tội danh trong ô “Danh sách tội danh” như sau:

	

	


- Bước 4: Tích chọn vào ô Thay thế cho tội danh gốc để tội danh trong ô nhập Danh sách tội danh thay thế cho tội danh hiển thị trong ô “Tội danh gốc”. 
- Bước 5: Bấm nút “Lưu” để hoàn thành tác vụ.

Lưu ý: Trường hợp người dùng không xác định được tội danh thay thế trong ô nhập Danh sách tội danh thì không tích vào ô “Thay thế cho tội danh gốc”. Việc chuẩn hóa sẽ tiếp tục được thực hiện sau khi người dùng đã xác định được tội danh chính xác để thay thế. Đối với bản án khi chuẩn hóa mà người dùng không tích chọn ô “Thay thế cho tội danh gốc” thì khi in bản Lý lịch tư pháp và Phiếu lý lịch tư pháp bổ sung thông tin, tội danh được lấy từ ô “Tội danh gốc”.
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